
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB- TTYT        Phú Mỹ, ngày        tháng       năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời chào giá sản phẩm; chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- 

HSDT; chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT. 
 

Kính gửi: - Các đơn vị may mặc trang phục y tế; 

 - Các đơn vị tư vấn. 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 334/KH-TTYT ngày 23/8/2023 của Trung tâm Y tế thị 

xã Phú Mỹ về việc may trang phục viên chức và người lao động Trung tâm Y tế 

thị xã Phú Mỹ năm 2022 - 2023. 

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá dự toán “gói thầu may trang phục chuyên môn y tế, nhân viên y tế và 

người lao động Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ năm 2023”.  

  Nội dung thông tin chào giá gói thầu như sau: 

1. Chào giá sản phẩm may mặc: 

 Bảng chào giá theo danh mục may trang phục chuyên môn y tế, nhân 

viên y tế và người lao động Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ năm 2023. 

2. Chào giá dịch vụ tư vấn: 

- Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT “gói thầu may trang 

phục chuyên môn y tế, nhân viên y tế và người lao động Trung tâm Y tế thị 

xã Phú Mỹ năm 2023”.  

- Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu “gói thầu may trang phục chuyên môn y tế, nhân viên y tế và người lao 

động Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ năm 2023”.  

3. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Chi tiết theo danh mục đính kèm. 

- Yêu cầu khác: 

 Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu như sau: Thư chào 

giá, bảng báo giá của đơn vị chào giá (có ký tên, đóng dấu), thời gian có hiệu lực 

báo giá 90 ngày kể từ ngày ký. 

 Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị chào giá. 

 

 



4. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 * Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. 

 * Địa chỉ: Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0254.3923619   

Thời gian gửi bảng chào giá đến trước ngày 04/9/2023. (Bộ phận tiếp 

nhận: phòng TCKT) 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC 

- Như trên;             
- Văn thư gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu. 

- Lưu: VT, TCKT. 

                            

   Lâm Quốc Phong 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC BÁO GIÁ  

MAY TRANG PHỤC CHUYÊN MÔN Y TẾ,  

NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ 

NĂM 2023 
 

1. Trang phục chuyên môn: (đo thực tế tại khoa, phòng) 

TT Tên/chủng loại hàng hóa ĐVT 
Giới tính Trang phục 

Nam Nữ Nam Nữ 

1 Trang phục bác sĩ Người 1 1 1 1 

2 Dược sĩ khoa dược Người 1 1 1 1 

3 Điều dưỡng, Y sĩ Người 1 1 1 1 

4 Nữ Hộ Sinh tất cả các khoa, phòng, trạm y tế Người  1  1 

5 Kỹ thuật viên hình ảnh, KTV xét nghiệm Người 1 1 1 1 

6 Cán bộ dân số (TYT) Người  1  1 

7 Y tế công cộng Người 1 1 1 1 

8 Hộ lý Người  1  1 

9 Nhân viên bảo vệ Người 1 1 1 1 

10 Tài xế Người 1  1  

11 Thợ điện Người 1  1  

 

2. Trang phục hành chính: (đo thực tế tại khoa, phòng) 

TT Tên/chủng loại hàng hóa ĐVT 
Giới tính Trang phục 

Nam Nữ Nam Nữ 

1 Ban giám đốc Người 1  1  

2 Tài chính kế toán Người 1 1 1 1 

3 Tổ chức – Hành chính Người  1  1 

4 Kế hoạch nghiệp vụ Người  1  1 



5 Phòng ĐD & CTXH Người  1  1 

6 Khoa KSBT, Khoa YTCC Người 1 1 1 1 

7 Khoa Dược & VTTTBYT Người 1 1 1 1 

8 Phòng Dân số Người  1  1 

 

3. Drap giường và số lượng dự kiến:  

TT Tên/chủng loại hàng hóa ĐVT Số lượng 

Drap giường: 

1 Drap giường bệnh cái 200 

TỔNG :  200 

 

4. Yêu cầu kỹ thuật: 

TT 

Tên/chủng 

loại hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ thuật Các yêu cầu khác 

1 
Trang phục 

Bác sĩ 

- Vải katefor loại 1, màu trắng 

- Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài 

tay hoặc ngắn tay chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

2 Dược sĩ  

- Vải katefor loại 1, màu trắng 

- Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa (DSĐH dài 

tay, DS trung học ngắn tay) chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

3 

Điều dưỡng, 

NHS tất cả 

các khoa 

- Vải katefor loại 1, màu trắng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, áo liền váy ( chiều dài qua gối 5-10cm, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài biển tên 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 



trên ngực trái, 

- Túi váy và tay váy có viền xanh dương, 

viền rộng 0.5cm. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn BYT 

4 

BS, Điều 

dưỡng Khoa 

PT-GMHS, 

CNK 

- Vải katefor loại 1, màu xanh cổ vịt 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy 

cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn 

BYT.sz0073 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

5 

Kỹ thuật 

viên. Cử 

nhân, làm ở 

các khoa 

LS,CLS 

- Vải katefor loại 1, màu trắng Áo cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, (KTV đại học dài tay, KTV 

trung học ngắn tay), chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

6 
Hộ lý, Y 

công 

- Vải katefor loại 1, màu xanh hòa bình 

- Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang mông, phía trước 2 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. 

- Nón, khẩu trang theo tiêu chuẩn BYT 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

7 
Nhân viên 

bảo vệ 

- Vải katefor loại 1 

- Áo: màu ghi hoặc màu xanh cô ban sẫm 

hoặc màu xanh đen 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái. 

- Quần: Cùng màu với màu áo: 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau 

- Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

8 

Tài xế, bảo 

trì, KTV 

thiết bị y tế 

- Vải katefor loại 1 

- Áo: Màu xanh, xanh đen; 

- Kiểu dáng: áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Quần: Màu xanh đen; 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 



9 

Nhân viên 

hành chính, 

Dân số 

- Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay. 

- Quần tây 2 ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau. 

- Vải áo: Kate màu sáng. 

- Vải quần: Kaki màu sẫm. 

- Lấy số đo của từng cá 

nhân tại Trung tâm 

- May theo số đo và có 

chỉnh sửa theo yêu cầu 

10 
Drap giường 

bệnh 

- Vải màu trắng (vải si), kích thước 2.4m x 

1.4m. 

- May viền xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Công ty: ……………. 

Địa chỉ: ……………… 

Số điện thoại: ………. 

 

MẪU 

BẢNG CHÀO GIÁ SẢN PHẨM 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ 

Địa chỉ: Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

Theo Thông báo mời chào giá số           /TB-TTYT ngày             của Trung tâm Y tế thị 

xã Phú Mỹ. Chúng tôi báo giá như sau: 

TT 

Tên sản phẩm 

(theo danh 

mục) 

ĐVT 

 

Báo giá trang 

phục (đơn giá 

có VAT) 

 

Thành tiền 

(có VAT) 

 

Tính chất 

(Đặc tính 

kỹ thuật) 

 

Ghi chú 

Nam Nữ Nam Nữ 

1         

2         
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